
SỞ GD&ĐT DAKLAK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

Toán Vật lí Hóa học

1 12A04 CHU THỊ BÍCH HẰNG Nữ 20/01/2006 8 8.50 7.50 24

2 12A04 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO Nữ 21/02/2006 7.60 8 8 23.6

3 12A01 TRẦN ANH PHI Nam 27/05/2006 8.20 8 7.25 23.45

4 12A05 VÕ THÀNH DANH Nam 02/11/2006 7.60 7.75 8 23.35

5 12A05 TRẦN THỊ THU Nữ 07/08/2006 7.40 8 7.25 22.65

Toán Vật lí Ngoại ngữ

1 12A01 BÙI NGỌC QUÂN Nam 17/10/2006 8.20 8 7.60 23.8

2 12A01 TRẦN ANH PHI Nam 27/05/2006 8.20 8 5.20 21.4

3 12A04 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO Nữ 21/02/2006 7.60 8 5.60 21.2

4 12A05 TRẦN THỊ THU Nữ 07/08/2006 7.40 8 5.60 21

5 12A05 VÕ THÀNH DANH Nam 02/11/2006 7.60 7.75 5.40 20.75

Toán Hóa học Sinh học

1 12A01 TRẦN ANH PHI Nam 27/05/2006 8.20 7.25 8.75 24.2

2 12A01 ĐỒNG BẢO LONG Nam 20/03/2006 7.60 7.25 8 22.85

3 12A06 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 12/01/2006 6.20 8.50 8 22.7

4 12A04 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO Nữ 21/02/2006 7.60 8 6.75 22.35

5 12A05 TRẦN THỊ THU Nữ 07/08/2006 7.40 7.25 7 21.65

Ngữ văn Lịch sử Địa lý

1 12A05 ĐẬU THỊ YẾN NHI Nữ 20/09/2006 8 9 10 27

2 12A06 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 20/12/2006 6.75 8.75 9.75 25.25

3 12A05 TRẦN THỊ KIM ANH Nữ 07/10/2006 7.25 8.50 9.25 25

4 12A04 NGUYỄN HÀ GIANG Nữ 13/03/2006 8 8.25 8.75 25

5 12A06 ĐINH THỊ THÙY Nữ 07/11/2006 8.50 7.50 8 24

Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

1 12A05 ĐẶNG THỊ YẾN NHI Nữ 16/11/2006 7.80 8.75 7.80 24.35

2 12A07 ĐỖ THỊ QUỲNH ANH Nữ 11/12/2006 6.80 8.50 8.40 23.7

3 12A06 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 05/07/2006 8.20 8.25 7.20 23.65

4 12A06 ĐINH THỊ THÙY Nữ 07/11/2006 7 8.50 7.80 23.3

5 12A01 NGUYỄN LÊ NGỌC VY Nữ 06/04/2006 7.80 7.50 7.20 22.5

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TN THPT 2024
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SỞ GD&ĐT DAKLAK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

Stt Lớp Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Toán

1 12A01 NGÔ VĂN LINH Nam 29/01/2006 Kinh 8.20

2 12A01 TRẦN ANH PHI Nam 27/05/2006 Kinh 8.20

3 12A01 BÙI NGỌC QUÂN Nam 17/10/2006 Kinh 8.20

4 12A02 NGUYỄN THỊ KIM CHI Nữ 09/05/2006 Kinh 8.20

5 12A06 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 05/07/2006 Kinh 8.20

Stt Lớp Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Ngữ văn

1 12A05 ĐẶNG THỊ YẾN NHI Nữ 16/11/2006 Kinh 8.75

2 12A04 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO Nữ 21/02/2006 Kinh 8.75

3 12A06 ĐINH THỊ THÙY Nữ 07/11/2006 Kinh 8.50

4 12A07 ĐỖ THỊ QUỲNH ANH Nữ 11/12/2006 Kinh 8.50

5 12A06 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 05/07/2006 Kinh 8.25

6 12A04 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 18/02/2006 Kinh 8.25

Stt Lớp Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Vật lí

1 12A04 CHU THỊ BÍCH HẰNG Nữ 20/01/2006 Kinh 8.50

2 12A04 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO Nữ 21/02/2006 Kinh 8

3 12A05 TRẦN THỊ THU Nữ 07/08/2006 Kinh 8

4 12A01 BÙI NGỌC QUÂN Nam 17/10/2006 Kinh 8

5 12A01 TRẦN ANH PHI Nam 27/05/2006 Kinh 8

Stt Lớp Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Hóa học

1 12A06 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 12/01/2006 Kinh 8.50

2 12A04 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO Nữ 21/02/2006 Kinh 8

3 12A05 VÕ THÀNH DANH Nam 02/11/2006 Kinh 8

Stt Lớp Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Sinh học

1 12A01 TRẦN ANH PHI Nam 27/05/2006 Kinh 8.75

2 12A06 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 12/01/2006 Kinh 8

3 12A01 ĐỒNG BẢO LONG Nam 20/03/2006 Kinh 8

HỌC SINH ĐIỂM CAO MÔN SINH HỌC

HỌC SINH ĐIỂM CAO MÔN TOÁN

KẾT QUẢ KỲ THI TN THPT NĂM 2024

HỌC SINH ĐIỂM CAO MÔN NGỮ VĂN

HỌC SINH ĐIỂM CAO MÔN VẬT LÍ

HỌC SINH ĐIỂM CAO MÔN HÓA HỌC



Stt Lớp Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Lịch sử

1 12A05 ĐẬU THỊ YẾN NHI Nữ 20/09/2006 Kinh 9

2 12A06 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 20/12/2006 Kinh 8.75

3 12A06 VÕ QUANG HUY Nam 18/08/2006 Kinh 8.75

4 12A03 PHƯƠNG VĂN ĐẠT Nam 13/10/2005 Kinh 8.75

5 12A07 NGUYỄN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG Nữ 28/03/2006 Kinh 8.50

6 12A05 TRẦN THỊ KIM ANH Nữ 07/10/2006 Kinh 8.50

7 12A01 LÊ KHẮC LỰC Nam 04/07/2006 Kinh 8.50

8 12A04 NGUYỄN HÀ GIANG Nữ 13/03/2006 Kinh 8.25

9 12A02 PHAN KHÁNH HƯNG Nam 01/08/2006 Kinh 8

Stt Lớp Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Địa lí

1 12A05 ĐẬU THỊ YẾN NHI Nữ 20/09/2006 Kinh 10

2 12A06 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 20/12/2006 Kinh 9.75

3 12A05 TRẦN THỊ KIM ANH Nữ 07/10/2006 Kinh 9.25

4 12A03 DƯƠNG THỊ THU HẰNG Nữ 22/12/2006 Kinh 9

5 12A02 PHAN KHÁNH HƯNG Nam 01/08/2006 Kinh 9

6 12A01 TRIỆU HOÀNG TUẤT Nam 13/12/2006 Dao 9

7 12A02 BÙI XUÂN BANG Nam 07/04/2006 Kinh 9

8 12A01 LÊ KHẮC LỰC Nam 04/07/2006 Kinh 9

Stt Lớp Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc GDCD

1 12A05 ĐẬU THỊ YẾN NHI Nữ 20/09/2006 Kinh 9.50

2 12A05 TRẦN THỊ KIM ANH Nữ 07/10/2006 Kinh 9.25

3 12A03 DƯƠNG THỊ THU HẰNG Nữ 22/12/2006 Kinh 9.25

4 12A03 PHƯƠNG VĂN ĐẠT Nam 13/10/2005 Kinh 9.25

5 12A06 ĐINH THỊ THÙY Nữ 07/11/2006 Kinh 9.25

6 12A07 NGUYỄN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG Nữ 28/03/2006 Kinh 9.25

7 12A01 VŨ TRỌNG DUY TRUYỀN Nam 08/05/2006 Kinh 9.25

8 12A07 ĐỖ THỊ QUỲNH ANH Nữ 11/12/2006 Kinh 9.25

Stt Lớp Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc

Ngoại 

ngữ

1 12A07 ĐỖ THỊ QUỲNH ANH Nữ 11/12/2006 Kinh 8.40

2 12A06 ĐINH THỊ THÙY Nữ 07/11/2006 Kinh 7.80

3 12A05 ĐẶNG THỊ YẾN NHI Nữ 16/11/2006 Kinh 7.80

4 12A01 BÙI NGỌC QUÂN Nam 17/10/2006 Kinh 7.60

HỌC SINH ĐIỂM CAO MÔN LỊCH SỬ

HỌC SINH ĐIỂM CAO MÔN ĐỊA LÍ

HỌC SINH ĐIỂM CAO MÔN GDCD

HỌC SINH ĐIỂM CAO MÔN NGOẠI NGỮ


